
LỊCH GIẢNG TUẦN 14 (từ 07/12/2015 đến 13/12/2015) 

LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Y SỸ 7 

P. 7 

THỰC HÀNH BỆNH VIỆN  

TT YHCT 

T Nguyên 2 

PHCN 

CN. Lil 

TT YHCT 

T Nguyên 3 

PHCN 

CN. Lil 
TT YHCT 

T Nguyên 4 

Y SỸ 8 

HT 

CHÍNH TRỊ 7/11 

GV. Sỹ(HT) 

TDTT 11/15 

GV. Trọng 

TDTT 12/15 

GV. Trọng 

TDTT 13/15 

GV. Trọng 

TDTT 14/15 

GV. Trọng 

CHÍNH TRỊ 8/11 

GV. Sỹ(HT) 

CHÍNH TRỊ 3/8 

GV. Nhẫn(HT) 

PHÁP LUẬT 1/2 

GV. Thanh (HT) 

CHÍNH TRỊ 4/8 

GV. Nhẫn(HT) 

CHÍNH TRỊ 9/11 

GV. Sỹ(HT) 

XÉT 

NGHIỆM 3 

P. 3 

TỰ HỌC 
DTH 3/3 

BS. Thịnh ( p8) 
TỰ HỌC 

DTH 2/4 

BS. Nguyên( p8) 

DTH 3/4 

BS. Nguyên( p8) 

DTH 1/3 

Gv. Tài (P8) 
TỰ HỌC TỰ HỌC 

GDSK 3/7 

BS. Thuận(p8) 
TỰ HỌC 

XÉT 

NGHIỆM 4 

P. 2 

CHÍNH TRỊ 7/11 

GV. Sỹ(HT) 

TDTT 6/15 

GV. Dũng 

TDTT 7/15 

GV. Dũng 

TDTT 8/15 

GV. Dũng 

TDTT 9/15 

GV. Dũng 

CHÍNH TRỊ 8/11 

GV. Sỹ(HT) 

CHÍNH TRỊ 3/8 

GV. Nhẫn(HT) 

PHÁP LUẬT 1/2 

GV. Thanh (HT) 

CHÍNH TRỊ 4/8 

GV. Nhẫn(HT) 

CHÍNH TRỊ 9/11 

GV. Sỹ(HT) 

DƯỢC SỸ 

15 

P. 4 

HD3. 7/8 

DS. Minh 

DTH 3/3 

BS. Thịnh ( p8) 

BẢO QUẢN 6/7 

DS. Hiệp 

DTH 2/4 

BS. Nguyên( p8) 

DTH 3/4 

BS. Nguyên( p8) 

DTH 1/3 

Gv. Tài (P8) 

HD3. 1/2 

DS. Thịnh  

BẢO QUẢN 7/7 

DS. Hiệp 

GDSK 3/7 

BS. Thuận(p8) 

HD3. 8/8 

DS. Minh 

DƯỢC SỸ 

16 

P. 6 

YHCS 2. 2/4 

BS. Nguyên 

TT YHCS 1-2 

Hưng 4 Sơn 12 

TT YHCS 1-2 

Hưng 2 Trừ 34 

TTV 4/4 

DS. Minh 

TT YHCS 1-2 

Hưng 3 Trừ 12 

YHCS 2. 1/2 

BS. Sơn 

YHCS 2. 3/4 

BS. Nguyên 

YHCS 2. 1/2 

BS. Thịnh 

YHCS 2. 4/4 

BS. Nguyên 

YHCS 2. 2/2 

BS. Sơn 

Đ. DƯỠNG 

16 

P. 8 

THỰC HÀNH BỆNH VIỆN 

TT YHCT 

 Nguyên 34 

TT TIN HỌC 

GV. Việt 12 

TT YHCT 

 Nguyên 1 

KSNK 3/7 

BS. Thúy (HTDP) 

TT TIN HỌC 

GV. Việt 34 

Đ. DƯỠNG 

17 

P. 1 

TTGPSL 

Tâm 12 Trừ 34 

ĐDCS 

CN. Nô 

TTGPSL 

Sơn 12Tâm 34  

ĐDCS 

CN. Linh 

TTGPSL 

Tâm 12 Ngà 3 

TT ĐDCS 

Linh 2 Nô 3 

Gương 4Hưng1 

TT ĐDCS 

Linh 3 Nô 4 

Gương 1Hưng2 

TT ĐDCS 

Linh 4 Nô 1 

Gương 2Hưng3 

TT ĐDCS 

Linh 1 Nô 2 

Gương 3Hưng4 

TT ĐDCS 

Linh 2 Nô 3 

Gương 4Hưng1 

HỘ SINH 11 

P. 10 

THỰC HÀNH BỆNH VIỆN 

TT TIN HỌC 

GV. Minh 
TỰ HỌC  

TT TIN HỌC 

GV. Minh 

KSNK 3/7 

BS. Thúy (HTDP) 

TT YHCT 

BS. Nguyên  

HỘ SINH 12 

P. 9 

CHÍNH TRỊ 7/11 

GV. Sỹ(HT) 

TDTT 6/15 

GV. Lộc 

TDTT 7/15 

GV. Lộc 

TDTT 8/15 

GV. Lộc 

TDTT 9/15 

GV. Lộc 

CHÍNH TRỊ 8/11 

GV. Sỹ(HT) 

CHÍNH TRỊ 3/8 

GV. Nhẫn(HT) 

PHÁP LUẬT 1/2 

GV. Thanh (HT) 

CHÍNH TRỊ 4/8 

GV. Nhẫn(HT) 

CHÍNH TRỊ 9/11 

GV. Sỹ(HT) 

D. SỸ 

VLVH 10 

P. 1 

TT TVD- YHCS 1 

Hoa1 Minh2 Hưng3 

TT TVD- YHCS1 

Hoa2 Minh3 Hưng1 

TT TVD-YHCS 1 

Hoa3 Minh1 Hưng2 

YHCS 2.4/6 

BS. Phương 

TT YHCS 2 

Tâm 1 Sơn2 

(chia 2 nhóm) 

Y SỸ 

VLVH 6 

P. 4 

YHCT 3/4 

BS. Nguyên 

YHCT 4/4 

BS. Nguyên 

TT YHCT (TN) 

BS. Nguyên- N1 

(chia 2 nhóm) 

TT YHCT (TN) 

BS. Nguyên- N2 

(chia 2 nhóm) 

TT YHCT (TN) 

BS. Nguyên- N1 

(chia 2 nhóm) 

 

LỚP 
SÁNG THỨ 

BẢY 

CHIỀU THỨ 

BẢY 
TỐI THỨ BẢY 

SÁNG CHỦ 

NHẬT 

CHIỀU CHỦ 

NHẬT 

TỐI CHỦ 

NHẬT 

Y SỸ VLVH5 

P. 4 
TTBV TTBV 

PHCN 

CN. Lil 
TTBV TTBV 

PHCN 
CN. Lil 

Đ. DƯỠNG 16 

P. 8 
ĐD NỘI 2 

CN. Hưng 

ĐD NỘI 2 

CN. Hưng 
    

  Tây Ninh, ngày     tháng       năm 2015 

            NGƯỜI LẬP BẢNG                                           PHÒNG ĐÀO TẠO 


